ĐỊNH MỨC MUA SẮM

[image: image1.emf]STT DANH MỤC SỐ TIỀN  GHI CHÚ

1 Heo quay (2 con, 10 kg)  4,500,000 Đặt tại vissan

2

Chả giò + thịt nguội + chả lụa + giò thủ + 

dưa chua + nước ngọt + gia vị, muối hột 

(mua nhiều)….. 

2,000,000

Mua hàng tại siêu 

thị 

3 Trái cây 2,000,000

4 Nước uống  (10 thùng) 2,500,000

5 Chén, dĩa, muỗng, ly nhựa… 500,000

6 Gà 10 con 2,000,000

7

Bánh hỏi + rau sống + bắp cải trộn gỏi + 

tỏi + ớt + hành phi + đậu phộng + gạo nếp, 

đậu xanh ….

2,000,000 Mua hàng tại chợ 

8 Hoa tươi + bánh mì 700,000

9 Bánh, kẹo, trái cây 2,000,000

10 Nước đá 300,000

18,500,000      

Tổng
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		STT		DANH MỤC				SỐ TIỀN 		GHI CHÚ

		1		Heo quay (2 con, 10 kg) 				4,500,000		Đặt tại vissan		11,500,000

		2		Chả giò + thịt nguội + chả lụa + giò thủ + dưa chua + nước ngọt + gia vị, muối hột (mua nhiều)….. 				2,000,000		Mua hàng tại siêu thị 

		3		Trái cây				2,000,000

		4		Nước uống  (10 thùng)				2,500,000

		5		Chén, dĩa, muỗng, ly nhựa…				500,000

		6		Gà 10 con				2,000,000				7,000,000

		7		Bánh hỏi + rau sống + bắp cải trộn gỏi + tỏi + ớt + hành phi + đậu phộng + gạo nếp, đậu xanh ….				2,000,000		Mua hàng tại chợ 

		8		Hoa tươi + bánh mì				700,000

		9		Bánh, kẹo, trái cây				2,000,000

		10		Nước đá				300,000

		Tổng						18,500,000










